
(Kèm theo Báo cáo        /BC-UBND ngày      /12/2020 của UBND huyện)
ĐVT: đồng

STT Nội dung chi
Quyết định chi

(số, ngày, tháng, năm)
 Số tiền 

I Chi phòng chống dịch Covid-19      12.053.951.875 
1 Trung tâm Y tế: Mua hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh Covid-19 QĐ số 368 ngày 07/02/2020        1.571.000.000 

2 Trung tâm Y tế: Mua trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 QĐ số 447 ngày 02/3/2020        2.073.500.000 

3
Trung tâm Y tế: Mua trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, vật tư tiêu hoa, hóa chất, sửa chữa khu cách ly 

phòng chống dịch bệnh Covid-19
QĐ số 584 ngày 27/3/2020        4.349.820.000 

4 Trung tâm Y tế: Mua thuốc, vật tư tiêu hao, phương tiện bảo hộ, chống nhiễm khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid-19 QĐ số 632 ngày 08/4/2020        2.068.171.000 

5 Trung tâm Y tế: Mua thiết bị, vật tư hóa chất phòng chống dịch Covid-19 QĐ số 1224 ngày 05/8/2020           345.870.000 

6 Trung tâm Y tế: Mua máy chụp Xquang phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 QĐ số 639 ngày 13/4/2020        4.500.000.000 

7 Trung tâm Y tế: Thu hồi nộp trả NSH kinh phí phòng chống dịch covid-19 QĐ số 936 ngày 10/6/2020       (9.024.767.125)

8 Trung tâm Y tế: Mua sắm, cải tạo cơ sở vật chống phòng chống dịch Covid-19 QĐ số1271 ngày 17/8/2020           482.137.000 

9 Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao: Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 QĐ số 367 ngày 07/02/2020             90.800.000 

10 Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao: Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-20 QĐ số 831 ngày 20/5/2020             40.960.000 

11 Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao: Chi tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 QĐ số 1859 ngày 16/11/2020             27.350.000 

12
Phòng Y tế: Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh, đưa đón bệnh nhân đi cách ly, mua quần áo, bảo hộ lao động, phun hóa chất 

phòng dịch, mua vật tư, trang thiết bị cho công tác cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19
QĐ số 460 ngày 06/3/2020           131.000.000 

13 Phòng Y tế: Chi phụ cấp đặc thù phòng chống dịch Covid-19 QĐ số 655 ngày 16/4/2020           192.380.000 

14 Phòng Y tế: Chi phụ cấp đặc thù phòng chống dịch Covid-20 QĐ số 1183 ngày 27/7/2020           285.550.000 

15
Phòng Y tế : Mua vật tư y tế, đón đưa người cách ly,làm biển, nội quy các khu vực cách ly, hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly tại các 

điểm cách ly của tỉnh
QĐ số 582 ngày 27/3/2020           232.420.000 

16 Công an: Kinh phí xác minh thông tin các đối tượng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 QĐ số 583 ngày 27/3/2020           200.000.000 

17
Ban chỉ huy Quân sự: Kinh phí diễn tập kích hoạt cơ sở cách ly tại UBND TT Nếnh, diễn tập cách ly tại cộng đồng, hậu cần khu cách 

ly phòng chống dịch Covid-19
QĐ số 581 ngày 27/3/2020           568.640.800 

18 Ban chỉ huy Quân sự: Mua sắm vật chất, hỗ trợ tiền ăn, tiền sinh hoạt phí công dân cách kt, chi tiền phục vụ tại các khu cách ly QĐ số 937 ngày 10/6/2020           230.328.000 

19 Ban chỉ huy Quân sự: Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid19 tại khu cách ly tập trung của huyện QĐ số 1478 ngày 24/9/2020           161.622.000 

20
Văn phòng HĐND và UBND huyện: Cải tạo sửa chữa khu cách ly tập trung tại trụ sở UBND TT Nếnh; khu cách ly tập trung , bệnh 

viện dã chiến số 02 tại Trung tâm Y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19
QĐ số 560 ngày 25/3/2020        2.293.923.000 

21

Văn phòng HĐND và UBND huyện: Cải tạo sửa chữa khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến để phục vụ phòng chống dịch Covid-

19 số 02 (Trung tâm Y tế), HM: Cổng, đường, nhà để xe, nhà khám sàng lọc, khu vệ sinh sau khi trưng dụng nhà để xe cũ của Trung 

tâm y tế làm bệnh viện dã chiến

QĐ số 641 ngày 14/4/2020        1.140.246.000 

22 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Thù lao thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 QĐ số 1470 ngày 23/9/2020             93.001.200 

II Chi chữa cháy rừng             73.900.000 
23 Phòng Nông nghiệp và PTNT: Chi trả phục vụ chữa cháy rừng tại xã Trung Sơn, xã Hương Mai QĐ số 1499 ngày 28/9/2020             73.900.000 

II Chi lắp camera bảo vệ, xây dựng trụ chắn barie kiểm soát xe quá tải các tuyến đê           333.719.000 
24 Phòng Nông nghiệp và PTNT: Lắp camera bảo vệ trụ barie, kiểm soát xe quá tải các tuyến đê QĐ số 1472 ngày 23/9/2020             55.000.000 

25 Phòng Nông nghiệp và PTNT: C, xã Hương Mai và xây dựng trụ chắn barie, biển báo cấm xe có tải trọng lớn trên các tuyến đê QĐ số 1499 ngày 28/9/2020           278.719.000 

Tổng 12.461.570.875     
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